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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          
              Hà Nội, ngày       tháng     năm 2020


TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định
 một số chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

                     

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2020 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ngày 01/6/2012 về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách để chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có chính sách trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi chung là Nghị định số 136/2013/NĐ-CP). Sau gần 8 năm triển khai thực hiện, Nghị định được dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao, coi đó là một chính sách hợp lòng dân, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với một bộ phận dân cư, những người có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn nhất hiện nay, góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước ta trước những tác động bất lợi của suy thoái kinh tế toàn cầu. 

Thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP,  đến cuối năm 2019, cả nước đã có trên 3 triệu đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được hỗ trợ kinh phí chăm sóc và cấp thẻ bảo hiểm y tế; 48.423 đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại 432 cơ sở trợ giúp xã hội (trong đó có 182 cơ sở công lập), chiếm khoảng 3% dân số và tăng so với năm 2006. Kinh phí thực hiện trợ giúp xã hội thường xuyên hàng năm là 17.563 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng năm, hàng triệu người thiếu lương thực sau thiên tai, giáp hạt, dịp Tết nguyên đán được cứu trợ kịp thời. Giai đoạn 2015- 2020, Trung ương đã hỗ trợ địa phương 313.297 tấn gạo và 2.269 tỷ đồng để cứu trợ đột xuất. Các địa phương cũng đã tổ chức huy động ngân sách địa phương, cộng đồng và các nhà hảo tâm hỗ trợ cho đối tượng hàng ngàn tỷ đồng. 
Tuy vậy, trong quá trình thực hiện các quy định về chính sách trợ giúp xã hội đã phát sinh một số vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình mới: 

Thứ nhất, chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng còn thấp mới chỉ bảo đảm hỗ trợ được một phần nhu cầu thiết yếu, chưa tương đồng với chính sách khác. Trợ cấp xã hội chỉ bằng khoảng 7% thu nhập bình quân, 38% chuẩn nghèo nông thôn. Giai đoạn 2013-2019, tiền lương và trợ cấp người có công với cách mạng đã được điều chỉnh tăng 5 lần (Tiền lương cơ sở tăng từ 1.150 nghìn đồng lên 1.210 nghìn đồng năm 2013; lên 1.210 nghìn đồng năm 2016; lên 1.300 nghìn đồng năm 2017; lên 1.390 nghìn đồng năm 2018 và lên 1.490 nghìn đồng năm 2019), trong khi đó mức chuẩn trợ cấp xã hội không được điều chỉnh tăng. 
Năm 2007, mức lương cơ sở là 450 nghìn đồng (Nghị định số 94/2006/NĐ-CP) thì mức chuẩn trợ cấp xã hội (120 nghìn đồng) bằng 26,6%; năm 2010, mức lương cơ sở là 730 nghìn đồng (Nghị định số 28/2010/NĐ-CP) thì mức chuẩn trợ cấp xã hội (180 nghìn đồng) bằng  24,6%; năm 2013, mức lương cơ sở là 1.150 nghìn đồng (Nghị định số 66/2013/NĐ-CP) thì mức chuẩn trợ cấp xã hội (270 nghìn đồng)  bằng  23,47%. Năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490 nghìn đồng (Nghị định số 70/2018/NĐ-CP) thì mức chuẩn trợ cấp xã hội bằng 18,12%.

Như vậy, có thể thấy mức chuẩn trợ cấp xã hội so với tiền lương cơ sở có xu hướng giảm dần từ 26,6% năm 2007 giảm xuống còn 18,12% năm 2019 (giảm gần 1/3). Vì vậy, hiệu quả chính sách chưa cao, chưa hỗ trợ được nhu cầu thiết yếu của đối tượng bảo trợ xã hội. Cần phải điều chỉnh mức chuẩn phù hợp để từng bước bảo đảm an sinh xã hội cho nhóm dân cư yếu thế. 

Thứ hai, mức độ bao phủ chính sách thấp, đặc biệt vẫn còn một bộ phận dân cư thật sự khó khăn chưa được hưởng trợ cấp như người nghèo kinh niên, không có khả năng lao động, không thể thoát nghèo; người mắc bệnh hiểm nghèo, nan y phải điều trị bệnh dài ngày (bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, tim bẩm sinh), đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, trẻ em nghèo. Để bảo đảm các đối tượng yếu thế được trợ giúp cần rà soát tiêu chí xác định đối tượng nhằm bao phủ số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ ba, tổ chức bộ máy chưa đáp ứng với yêu cầu thực tiễn, cơ chế phối hợp liên ngành trong lập kế hoạch, phân bổ ngân sách và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện còn hạn chế, dẫn đến khó khăn trong việc bảo đảm và huy động nguồn lực. Trình tự thủ tục, quy trình quyết định chính sách phức tạp. Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo chưa thường xuyên, mang nặng hình thức. Để bảo đảm có được hệ thống tổ chức thực thi phù hợp cần đổi mới cơ chế quản lý, huy động nguồn lực cho thực thi chính sách; tăng cường nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức thực hiện; đổi mới quy trình xác định đối tượng; giảm bớt trình tự, thủ tục, hồ sơ và thời gian ra quyết định chính sách; tăng cường hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá.

Thứ tư, một số chính sách chưa thật hợp lý, công bằng. Chính sách trợ cấp thường xuyên đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, bảo hiểm xã hội còn cào bằng, chưa phân biệt giữa người nghèo và người có mức sống cao, khá giả, tuổi thọ trung bình của người dân tộc thiểu số thường thấp hơn tuổi thọ trung bình của cả nước.
Thứ năm, công tác thống kê, rà soát nắm đối tượng ở các địa phương, cơ sở chưa thường xuyên, chặt chẽ, còn bỏ sót đối tượng. Chế độ báo cáo chưa được thực hiện tốt.

Thứ sáu, cứu trợ khẩn cấp, khắc phục rủi ro, thiên tai chưa huy động xã hội hóa cao, còn hạn chế về chủng loại và chất lượng hàng hóa; còn thiếu các quy định về vận chuyển, bảo quản hàng hóa cứu trợ; chưa công bằng, mức hỗ trợ thấp đối với người gặp rủi ro, thiên tai; một số quy định về trợ giúp đột xuất có cách hiểu khác nhau nên cách làm khác nhau dẫn đến không thống nhất trong tổ chức thực hiện tại địa phương
Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết số 15-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ngày 01/6/2012 về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 và thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật, cụ thể là “nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng và hình thức hỗ trợ thích hợp; nâng dần mức trợ cấp xã hội thường xuyên phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước. Xây dựng mức sống tối thiểu phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội làm căn cứ xác định người thuộc diện hưởng chính sách trợ giúp xã hội” và để khắc phục những bất cập nêu trên, cần xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. 
II. QUAN ĐIỂM SOẠN THẢO 

1. Thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về bảo trợ xã hội, nhằm bảo đảm quyền an sinh cho đối tượng hưởng lợi, từng bước nâng cao chất lượng chính sách, bảo đảm sự tương đồng với các chính sách xã hội khác; gắn liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và cải cách thể chế hành chính.

2. Kế thừa những quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo trợ xã hội; điều chỉnh những quy định về trợ giúp xã hội không phù hợp với thực tiễn hiện nay. 

3. Bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành.

4. Bảo đảm điều kiện ngân sách, năng lực tổ chức thực hiện
5. Tăng cường xã hội hóa và phân cấp trách nhiệm cho các địa phương trong việc mở rộng đối tượng và nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội và cải cách thủ tục hành chính.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH

Thực hiện phân công của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện các bước xây dựng Nghị định như sau: 

- Thành lập Ban nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định theo Quyết định số 754/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2019. 
- Tổ chức nghiên cứu, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số số 136/2013/NĐ-CP và các văn bản liên quan đến chính sách trợ giúp xã hội.

- Xây dựng đề cương chi tiết và soạn thảo Nghị định theo quy định. 
- Nghiên cứu đánh giá tác động các phương án chính sách quy định trong Nghị định.

- Tổ chức toạ đàm, hội thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành cơ quan trung ương, địa phương 
- Gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các địa phương và gửi dự thảo đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên Website Chính phủ và tổng hợp giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định theo góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương và nhân dân. 

- Gửi dự thảo Nghị định và hồ sơ trình Nghị định để Bộ Tư pháp thẩm định; tổng hợp giải trình, chỉnh lý dự thảo và hoàn thiện hồ sơ trình theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. 

Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, các cơ quan, địa phương và ý kiến  thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trình Chính phủ. 

IV.  BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định bố cục thành 7 chương với 39 điều, cụ thể như sau:

1. Chương I. Quy định chung: Gồm 4 điều (từ Điều 1 đến Điều 4), quy định về phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; nguyên tắc cơ bản của chính sách trợ giúp xã hội; mức chuẩn trợ giúp xã hội.

2. Chương II. Trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng: Gồm 12 điều (từ Điều 5 đến Điều 16) chia làm 3 mục, mục 1 quy định về trợ cấp hàng tháng, mục 2 quy định chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng Bảo trợ xã hội tại cộng đồng và mục 3 quy định về hồ sơ, quy trình, thủ tục thực hiện trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng.
3. Chương III. Trợ giúp đột xuất: Gồm 7 điều (từ Điều 17 đến Điều 23), quy định về hỗ trợ lương thực, chi phí điều trị khi bị thương nặng, chi phí mai táng đối với người bị chết, hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ khẩn cấp đối với trẻ em, hỗ trợ tạo việc làm, phát triển sản xuất và trợ giúp đột xuất từ nguồn lực xã hội hóa.
4. Chương IV. Hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội: gồm 5 điều (từ Điều 24 đến Điều 28), quy định về đối tượng được nhận chăm sóc; chế độ đối với đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; chế độ đối với người nhận chăm sóc.
5. Chương V. Kinh phí, thủ tục thực hiện chi trả trợ giúp xã hội: gồm 4 điều (từ Điều 29 đến Điều 33), quy định về kinh phí thực hiện trợ giúp xã hội thường xuyên; kinh phí thực hiện trợ giúp khẩn xuất; lập dự toán kinh phí; thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội; quy trình thực hiện chi trả thông quan tổ chức dịch vụ.

6. Chương VI. Tổ chức thực hiện: gồm 03 điều (từ Điều 34 đến Điều 36), quy định về thông tin tuyên truyền về công tác bảo trợ xã hội; thực hiện chi trả trợ cấp, trợ giúp xã hội và trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp.

7. Chương VII. Điều khoản thi hành: gồm 03 điều (Điều 37 đến Điều 39) quy định về điều khoản chuyển tiếp; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.
V.  DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA NGHỊ ĐỊNH 

Trong quá trình soạn thảo, Ban soạn thảo đã nghiên cứu đánh giá và dự báo về tác động của các phương án chính sách quy định trong dự thảo. Qua đánh giá, hầu hết những nội dung quy định trong dự thảo Nghị định phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, không chồng chéo nội dung, đối tượng; đồng thời cải thiện một bước đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Đồng thời, không tăng biên chế cán bộ, không tăng chi phí thực thi chính sách từ Trung ương đến địa phương. Về ngân sách thực hiện chính sách tăng ở mức độ hợp lý. Cụ thể như sau:
- Tổng số đối tượng năm 2021 dự kiến theo Nghị định mới: khoảng 3,690 triệu đối tượng, trong đó: 

+ Đối tượng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP: 3,140 triệu người;
+ Đối tượng dự kiến tăng thêm: khoảng 550 nghìn người, gồm: (i) khoảng 204 nghìn người cao tuổi từ đủ 75 đến 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sống ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, xã bãi ngang và (ii) khoảng 210 nghìn trẻ em dưới 36 tháng tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc sống tại địa bàn xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang; (iii) khoảng 130 nghìn người mắc bệnh mãn tính thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, không còn khả năng lao động, không có nguồn thu nhập hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp khác từ ngân sách nhà nước; (iv) khoảng 150 nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được nhà nước phong tặng không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng.
- Từ ngày 01/01/2021, thực hiện mức chuẩn trợ cấp 360 ngàn đồng (tăng 33% so với mức chuẩn cũ) thì kinh phí dự kiến như sau:
+ Kinh phí chi cho đối tượng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP khoảng: 22.941 tỷ đồng/năm, trong đó: Trợ cấp xã hội, nuôi dưỡng hàng tháng: 19.412 tỷ đồng; kinh phí mua thẻ BHYT: 2.806 tỷ đồng; chi phí mai táng: 723 tỷ đồng. 
+ Kinh phí chi cho đối tượng tăng thêm theo Nghị định mới khoảng: 2.734 tỷ đồng/năm, trong đó: Trợ cấp xã hội, nuôi dưỡng hàng tháng: 2.353 tỷ đồng/năm; kinh phí mua thẻ BHYT: 381 tỷ đồng/năm. 

Như vậy, Ngân sách dự kiến chi trợ cấp xã hội hàng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, mai táng phí cho đối tượng khoảng 25.675 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, hiện nay đã có 11 tỉnh, thành phố chủ động tăng mức chuẩn trợ cấp, tính bình quân khoảng 360.000 đồng/tháng, cho gần 700.000 đối tượng với kinh phí 3.514 tỷ đồng/năm. Do đó, thực hiện Nghị định mới thì Ngân sách cần bố trí khoảng 22.161 tỷ đồng/năm, tăng so với năm 2019 khoảng 4.911 tỷ đồng. 
Đối với các chính sách miễn giảm một số dịch vụ thì ngân sách nhà nước không cấp; các cơ quan, tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện, không làm tăng chi ngân sách nhà nước.
- Từ ngày 01/01/2023, ngân sách tăng thêm do tăng mức chuẩn trợ cấp từ 360 lên 500 nghìn đồng/tháng khoảng: 9.612 nghìn tỷ đồng.
VI. Ý KIẾN CỦA BỘ, NGÀNH VÀ THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP 
(Sẽ bổ sung sau khi lấy ý kiến Bộ, ngành và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp)

VII. QUAN ĐIỂM CỦA BAN SOẠN THẢO VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU
(Sẽ cập nhật sau khi lấy ý kiến của các cơ quan).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
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